
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

               Quận 7, ngày 17 tháng 9 năm 2021.

TT Họ và tên HS
Ngày/tháng/

năm sinh

Lớp 

đang học

Chương trình 

tiếng Anh

Lớp 

chuyển 

đến

Chương trình 

tiếng Anh'

Thời gian 

nhận đơn

1 Phan Ngọc Khánh Chi 19/10/2015 1/1 Tích hợp 1/5 Toán Khoa 14/09/2021

2 Phan Lê Khánh hà 29/11/2015 1/2 Tích hợp 1/5 Toán Khoa 14/09/2021

3 Bùi Hoàng Dũng 11/12/2014 2/5 Tích hợp 2/8 Tăng cường 14/09/2021

4 Trần Gia Huy 24/2/2013 3/3 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 14/09/2021

5 Phạm Anh Mai Khôi 20/1/2013 3/3 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 14/09/2021

6 Trương Minh Kiệt 24/3/2013 3/3 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 14/09/2021

7 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 15/6/2013 3/3 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 14/09/2021

8 Tôn Nữ Cảnh Chân 11/4/2013 3/3 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 16/09/2021

9 Đặng Nguyên Phú 19/8/2013 3/2 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 15/09/2021

10 Võ Nguyễn Gia Huy 1/3/2013 3/2 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 15/09/2021

11 Nguyễn Thùy An Bình 26/8/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

12 Nguyễn Minh An 2/8/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

13 Nguyễn Bảo Kim 14/10/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

14 Nguyễn Khải Khang 26/12/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

15 Vũ Duy Minh 29/1/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

16 Thiệu Gia Minh 30/10/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

17 Trần Đức Thiện Nhân 4/12/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

18 Dương Minh Trí 18/6/2013 3/2 Tích hợp 3/7 Toán Khoa 15/09/2021

19 Vũ Hoàng Anh Thư 13/8/2014 2/3 Tích hợp 2/9 Tăng cường 15/09/2021

20 Huỳnh Nguyễn Bảo Uyên 6/9/2014 2/5 Tích hợp 2/7 Tăng cường 15/09/2021

21 Phạm Bảo Châu 6/4/2012 4/6 Tích hợp 4/5 Tăng cường 15/09/2021

22 Dương Lê Nhật Hạ 3/3/2013 3/3 Tích hợp 3/5 Tăng cường 16/09/2021

23 Lê Bảo Nam 26/11/2014 2/5 Tích hợp 2/8 Tăng cường 16/09/2021

24 Lê Gia Minh 30/7/2014 2/1 Tích hợp 2/9 Tăng cường 16/09/2021

25 Tôn Thất Cảnh Uy 18/11/2014 2/1 Tích hợp 2/7 Tăng cường 16/09/2021

26 Phạm Tuấn Hưng 13/12/2014 2/2 Tích hợp 2/9 Tăng cường 16/09/2021

27 Nghiêm Sỹ Nhân 23/10/2014 2/6 Tích hợp 2/8 Tăng cường 16/09/2021

28 Nguyễn Bình An Bảo 22/8/2015 1/5 Toán Khoa 1/1 Tích hợp 16/09/2021

29 Nguyễn Thị Thiên Mỹ 14/4/2015 1/6 Toán Khoa 1/2 Tích hợp 16/09/2021

30 Lê Nguyễn Vân Bích 15/10/2013 3/1 Tích hợp 3/6 Toán Khoa 16/09/2021

31 Dương Thiên Hà 13/9/2014 2/5 Tích hợp 2/8 Tăng cường 17/09/2021

32 Lê Nguyễn Nam An 31/8/2015 1/5 Toán Khoa 1/4 Tích hợp 17/09/2021

33 Mai Thị Ly Đa 22/12/2013 3/4 Tích hợp 3/9 Tăng cường 17/09/2021

34 Nho Nhật Linh Đan 29/10/2013 3/4 Tích hợp 3/5 Tăng cường 17/09/2021

35 Ngô Ngọc Hạ 29/8/2013 3/4 Tích hợp 3/8 Tăng cường 17/09/2021

36 Nguyễn Tấn Lộc 8/4/2013 3/4 Tích hợp 3/9 Tăng cường 17/09/2021

37 Nguyễn Minh Phương 12/9/2013 3/4 Tích hợp 3/5 Tăng cường 17/09/2021

38 Trần Duy Nam 9/9/2013 3/4 Tích hợp 3/8 Tăng cường 17/09/2021

39 James Nguyên 1/11/2014 2/6 Tích hợp 2/7 Tăng cường 17/09/2021

40 Lê Văn Đức Nhân 14/8/2012 4/9 Tích hợp 4/4 Tăng cường 17/09/2021

41 Nguyễn Enzo Sơn Minh 11/11/2012 4/9 Tích hợp 4/5 Tăng cường 17/09/2021

42 Nguyễn Tuệ Lâm 22/12/2012 4/7 Tích hợp 4/1 Tăng cường 17/09/2021

43 Đinh Gia Bảo 9/7/2012 4/7 Tích hợp 4/2 Tăng cường 17/09/2021

44 Phạm Minh Hoàng 20/12/2012 4/7 Tích hợp 4/3 Tăng cường 17/09/2021

45 Hồ Phạm Nhã Phương 18/11/2015 1/4 Tích hợp 1/7 Tăng cường 17/09/2021

46 Trần Bích Ngọc 30/11/2015 1/3 Tích hợp 1/5 Toán Khoa 17/09/2021

Kết quả có 46 học sinh chuyển lớp theo nguyện vọng.
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